CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   
Ngày, tháng, năm sinh:  
Giới tính:  
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  
Điện thoại cơ quan:  
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động 
Email:  
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  
Học vị (TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng:  
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..

2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	 
	 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):

	Thời gian
	Nội dung đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.3. Trình độ ngoại ngữ:

	STT
	Ngoại ngữ
	Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)

	
	
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	1
	 
	
	
	
	


2.4. Trình độ tin học: 
3. Quá trình công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:

4.2. Các công trình khoa học đã công bố:

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:

	STT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Nơi xuất bản
	Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN): 
	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, từ trang …. Đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia 

(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2.3. Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài:

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, từ trang … đến trang …, của tạp chí
	Mức độ tham gia 
(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)
	Phân loại chất lượng tạp chí: SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPUS/ IF 

(nếu có)
	Chỉ số H của nhà khoa học
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Có thể trình bày mục 4.2.2 và 4.2.3 thành một phụ lục kèm theo.
4.2.4. Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước:

	STT
	Thời gian và địa điểm HN/ HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Kỷ yếu đã có mã số chuẩn quốc tế ISBN chưa?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.2.5. Các báo cáo tại HN, HT quốc tế:

	STT
	Thời gian và địa điểm HN/ HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong Proceedings
	Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	 Ghi rõ mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings

	
	
	
	
	


4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):

	STT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài
	Kết quả nghiệm thu đề tài

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức đã trao tặng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.5. Bằng phát minh, sáng chế:

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.6. Hướng dẫn Thạc sĩ, NCS:

	STT
	Họ và tên NCS
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.7. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học:

	STT
	Tên tổ chức
	Vai trò tham gia

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
	Bình Định, ngày   tháng   năm 201 
Ký tên
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